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Chú ý:

1. Yêu cầu học viên bắt buộc phải có giáo trình.

2. Giáo viên bám sát lịch trình giảng dạy.

3. Các phần yêu cầu xem DVD trong giáo trình Speak out (Phần .4 trong mỗi Unit) học viên tự học ở nhà.

4. Căn cứ vào năng lực của học viên, giáo viên có thể chuyển một số nội dung học trên lớp thành nội dung tự học có hướng dẫn

5. Các bài tập về nhà cần được chữa ở buổi học tiếp theo.

6. Giáo viên có thể tham khảo các nguồn tài liệu khác để lấy thêm  bài luyện nghe, nói, đọc, viết cho phù hợp. 

LỊCH TRÌNH GIẢNG DẠY THỰC HÀNH TIẾNG 1-31E 
(các lớp T7, CN)
Thời lượng:  240 tiết tín chỉ (60 buổi x 4 tiết/buổi)

Danh mục các từ viết tắt: 

EAW1: Effective Academic Writing 1

How to_Reading Basic: How to master skills for the TOEFL iBT Reading Basic

SB: Students’ Book

Speakout - Ele: Speakout Elementary




U: Unit






WB: Workbook 

	Buổi
	Thứ
	Ngày
	Nội dung học trên lớp
	Nội dung tự học

	1
	Bảy
	28.10.2017
	Orientation

U1.1: Speakout - Ele - SB

U1: Basic Tactics for Listening
	U1.1: Speakout - Ele - WB

	2
	CN
	28
	U1.2: Speakout - Ele - SB

U2: Basic Tactics for Listening
	U1.2: Speakout - Ele - WB

	3
	Ba
	31.10
	U1.Part 1-2: EAW1

U1: How to_Reading Basic (p.15-25)
	Bài tập do giáo viên giao

	4
	Năm
	02.11
	U1.3-5: Speakout - Ele - SB
	U1.3: Speakout - Ele - WB

	5
	Bảy
	04
	U2.1: Speakout - Ele - SB

U3: Basic Tactics for Listening
	U2.1: Speakout - Ele - WB

	6
	CN
	05
	U1.Part 3: EAW1

U1: How to_Reading Basic (p.26-36)
	Bài tập do giáo viên giao

	7
	Ba
	07
	U2.2: Speakout - Ele - SB

U4: Basic Tactics for Listening
	U2.2: Speakout - Ele - WB

	8
	Năm
	09
	U2.3-5: Speakout - Ele - SB
	U2.3: Speakout - Ele - WB

	9
	Bảy
	11
	U1.Part 4-5: EAW1

U2: How to_Reading Basic (p.37-47)
	Bài tập do giáo viên giao

	10
	CN
	12
	U3.1: Speakout - Ele - SB

U5: Basic Tactics for Listening
	U3.1: Speakout - Ele - WB

	11
	Ba
	14
	U3.2: Speakout - Ele - SB

U6: Basic Tactics for Listening
	U3.2: Speakout - Ele - WB

	12
	Năm
	16
	U2.Part 1-2: EAW1

U2: How to_Reading Basic (p.48-58)
	Bài tập do giáo viên giao

	13
	Bảy
	18
	U3.3-5: Speakout - Ele - SB
	U3.3: Speakout - Ele - WB

	14
	CN
	19
	U4.1: Speakout - Ele - SB

U7: Basic Tactics for Listening
	U4.1: Speakout - Ele - WB

	15
	Ba
	21
	U2.Part 3: EAW1

U3: How to_Reading Basic (p.59-68)
	Bài tập do giáo viên giao

	16
	Năm
	23
	U4.2: Speakout - Ele - SB

U8: Basic Tactics for Listening
	U4.2: Speakout - Ele - WB

	17
	Bảy
	25
	U4.3-5: Speakout - Ele - SB
	U4.3: Speakout - Ele - WB

	18
	CN
	26
	U2.Part 4-5: EAW1

U3: How to_Reading Basic (p.69-78)
	Bài tập do giáo viên giao

	19
	Ba
	28
	U5.1: Speakout - Ele - SB

U9: Basic Tactics for Listening
	U5.1: Speakout - Ele - WB

	20
	Năm
	30
	U5.2: Speakout - Ele - SB

U10: Basic Tactics for Listening
	U5.2: Speakout - Ele - WB

	21
	Bảy
	02.12
	U3.Part 1-2: EAW1

U4: How to_Reading Basic (p.79-88)
	Bài tập do giáo viên giao

	22
	CN
	03
	U5.3-5: Speakout - Ele - SB
	U5.3: Speakout - Ele - WB

	23
	Ba
	05
	U6.1: Speakout - Ele - SB

U11: Basic Tactics for Listening
	U6.1: Speakout - Ele - WB

	24
	Năm
	07
	U3.Part 3: EAW1

U4: How to_Reading Basic (p.89-98)
	Bài tập do giáo viên giao

	25
	Bảy
	09
	U6.2: Speakout - Ele - SB

U12: Basic Tactics for Listening
	U6.2: Speakout - Ele - WB

	26
	CN
	10
	U6.3-5: Speakout - Ele - SB
	U6.3: Speakout - Ele - WB

	27
	Ba
	12
	U3.Part 4-5: EAW1

U5: How to_Reading Basic (p.99-109)
	Bài tập do giáo viên giao

	28
	Năm
	14
	Ôn tập - Kiểm tra giữa kỳ
	Bài tập do giáo viên giao

	29
	Bảy
	16
	Ôn tập - Kiểm tra giữa kỳ
	Bài tập do giáo viên giao

	30
	CN
	17
	Ôn tập - Kiểm tra giữa kỳ
	Bài tập do giáo viên giao

	31
	Ba
	19
	Ôn tập - Kiểm tra giữa kỳ
	Bài tập do giáo viên giao

	32
	Năm
	21
	U7.1: Speakout - Ele - SB

U13: Basic Tactics for Listening
	U7.1: Speakout - Ele - WB

	33
	Bảy
	23
	U7.2: Speakout - Ele - SB

U14: Basic Tactics for Listening
	U7.2: Speakout - Ele - WB

	34
	CN
	24
	U4.Part 1-2: EAW1

U5: How to_Reading Basic (p.110-122)
	Bài tập do giáo viên giao

	35
	Ba
	26
	U7.3-5: Speakout - Ele - SB
	U7.3: Speakout - Ele - WB

	36
	Năm
	28.12
	Kiểm tra giữa kỳ học phần 1 (Đ-V-Nghe)
	GV và SV có mặt 17h30

	37
	Ba
	02.01.2018
	U8.1: Speakout - Ele - SB

U15: Basic Tactics for Listening
	U8.1: Speakout - Ele - WB

	38
	Năm
	04
	U4.Part 3: EAW1

U6: How to_Reading Basic (p.125-135) và kiểm tra nói giữa kỳ học phần 1
	Bài tập do giáo viên giao

	39
	Bảy
	06
	U8.2: Speakout - Ele - SB

U16: Basic Tactics for Listening
	U8.2: Speakout - Ele - WB

	40
	CN
	07
	U8.3-5: Speakout - Ele - SB
	U8.3: Speakout - Ele - WB

	41
	Ba
	09
	U4.Part 4-5: EAW1

U6: How to_Reading Basic (p.136-148)
	Bài tập do giáo viên giao

	42
	Năm
	11
	U9.1: Speakout - Ele - SB

U17: Basic Tactics for Listening
	U9.1: Speakout - Ele - WB

	43
	Bảy
	13
	U9.2: Speakout - Ele - SB

U18: Basic Tactics for Listening
	U9.2: Speakout - Ele - WB

	44
	CN
	14
	U5.Part 1-2: EAW1

U7: How to_Reading Basic (p.149-160)
	Bài tập do giáo viên giao

	45
	Ba
	16
	U9.3-5: Speakout - Ele - SB
	U9.3: Speakout - Ele - WB

	46
	Năm
	18
	U10.1: Speakout - Ele - SB

U19: Basic Tactics for Listening
	U10.1: Speakout - Ele - WB

	47
	Bảy
	20
	U5.Part 3: EAW1

U7: How to_Reading Basic (p.161-172)
	Bài tập do giáo viên giao

	48
	CN
	21
	U10.2: Speakout - Ele - SB

U20: Basic Tactics for Listening
	U10.2: Speakout - Ele - WB

	49
	Ba
	23
	U10.3-5: Speakout - Ele - SB
	U10.3: Speakout - Ele - WB

	50
	Năm
	25
	U5.Part 4-5: EAW1

U8: How to_Reading Basic (p.173-182)
	Bài tập do giáo viên giao

	51
	Bảy
	27
	U11.1-11.2: Speakout - Ele - SB

U21: Basic Tactics for Listening
	U11.1-11.2: Speakout - Ele - WB

	52
	CN
	28
	U6.Part 1-2: EAW1

U22: Basic Tactics for Listening
	Bài tập do giáo viên giao

	53
	Ba
	30
	U8: How to_Reading Basic (p.183-192)

U23: Basic Tactics for Listening
	Bài tập do giáo viên giao

	54
	Năm
	01.02.2018
	U11.3-5: Speakout - Ele - SB
	U11.3: Speakout - Ele - WB

	55
	Bảy
	03
	U12.1-12.2: Speakout - Ele - SB

U6.Part 3: EAW1
	U12.1-12.2: Speakout - Ele – WB

	56
	CN
	04
	U24: Basic Tactics for Listening

U9: How to_Reading Basic (p.195-205)
	Bài tập do giáo viên giao

	57
	Ba
	06
	U12.3-5: Speakout - Ele - SB
	U12.3-Review & Check: Speakout - Ele - WB

	58
	Năm
	08.02.2017
	U6.Part 4-5: EAW1

U9: How to_Reading Basic (p.206-218)
	Bài tập do giáo viên giao
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	59
	Ba
	06.3.2018
	Ôn tập
	Bài tập do giáo viên giao

	60
	Năm
	08.3.2018
	Ôn tập
	Bài tập do giáo viên giao
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